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DANH SÁCH LỚP SB 69 

  
STT 

Tên 

Thánh 
Họ  Tên Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1 Phêrô Mai Ngọc An Võ Đắt 
RIP 

25/5/2000 

2 Tôma Nguyễn Kim Anh Phước Hải RIP 

3 Phêrô Nguyễn Văn Bền 
Thanh Hải 

NT 
 

4 Giuse Trịnh Đình Biên Ba Làng  

5 Giuse Đào Xuân Chinh Chánh Toà  

6 Phaolô Lê Thành Dẫn Thanh Điền  

7  Nguyễn Khánh Du Tấn Tài  

8 G.B Đỗ Tiến Dũng Phước Hoà  

9 Tôma Nguyễn Hùng Dũng 
Thanh Hải 

NT 

RIP 

01/6/2002 

10 Phêrô Đặng Ngọc Duyệt Phước Hoà  

11 Đôminicô Nguyễn Công Đắc Vạn Giã 
LM 

15/10/1993 

12 Phêrô Trần Văn Điện Vạn Giã 
LM 

19/6/1997 

13 Gioan Nguyễn Văn Điển Cây Vông  

14  Trần Văn Điệp Võ Đắt  

15  Nguyễn Văn Đồng Đại Điền  

16 Phêrô Phạm Công Đức Lạc Đạo  

17  Phạm Đức Hà Nha Trang  

18 Phêrô Nguyễn Thanh Hải Phước Hoà  
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19 Philipphê Võ Hạnh 
Thanh Hải 

NT 
 

20 Gioan Nguyễn Minh Hiền Vinh Tân 
LM 

23/8/1985 

21  Nguyễn Văn Hầu  Đ.Ô 2012 

22 Phaolô Lê Thành Hóa Thanh Điền 
RIP 

06/5/2011 

23 Giuse Lê Phúc Hoàng 
Vĩnh 

Phước 
 

24 G.B Nguyễn Văn Huệ Vinh Lưu  

25 Phaolô Phan Xuân Hùng Vạn Giã 
RIP 

13/6/2016 

26  Trần Văn Hữu Chánh Toà  

27 Phêrô Lê Bá Khanh Thanh Điền  

28 Đôminicô Trần Ngọc Khánh Phước Hải  

29  Trần Quốc Khánh Cây Vông RIP 

30 Antôn Vũ Đình Khiêm 
Thanh 

Xuân 
 

31  Nguyễn Kim Khiết Ninh Hoà  

32  Nguyễn Văn Khoa Hộ Diêm  

33 Phêrô Nguyễn Ngọc Lan Kim Ngọc  

34 F.X Trần Quang Láng Phước Hải 
LM 

29/6/1995 

35 Phêrô Nguyễn Ngọc Long Ba Làng  

36 G.B Nguyễn Phi Long Ninh Hoà RIP 2001 

37  Huỳnh Lộc Tấn Tài  

38 Antôn Nguyễn Công Nam Đồng Hộ 
LM 

29/6/1995 

39  Nguyễn Khắc Ngân Hà Dừa  
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40 
Vinh Sơn 

Điềm 
Lê Thành Nhân Bắc Thành 

LM 

22/8/1998 

41  Nguyễn Trung Nhân 
Thanh 

Xuân 
 

42  Trịnh Trọng Nhân Vinh Tân  

43 G.B Lại Hữu Phan 
Thanh 

Xuân 
 

44 Tađêô Nguyễn Đình Phúc Cây Vông 
LM 

23/6/2000 

45  Phạm Vĩnh Phước 
Thanh Hải 

NT 
 

46 Phaolô Phùng Đức Quang Phước Hoà 
RIP 

24/11/2022 

47 F.X Võ Đức Sinh Lạc Đạo  

48  Đào Hữu Tài Hộ Diêm  

49 Giuse Nguyễn Thành Tâm Thanh Hải  

50  Hồ Tuấn Cây Vông  

51  Bùi Thanh Tuấn Tấn Tài  

52 Phêrô Lê Thanh Tùng Tấn Tài 
RIP 

18/8/2016 

53 F.X Bùi Đình Thạch Vinh Thủy  

54  Trần Văn Thanh Phước Hải  

55  Nguyễn Quốc Thành   

56 Phêrô Nguyễn Văn Thể Thanh Hải  

57  Ngô Đình Thu Tân Lập  

58 Phaolô Nguyễn Trảng Cây Vông  

59 Phaolô Trần Văn Trong Chánh Toà  

60 Phêrô Trần Đình Vình Phước An  

61 Phaolô Nguyễn Đạo Vui Cây Vông  


